
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  D87,T89 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.102

Nhóm

1 1553010119 LƯ¬NG HIẾU NGÂN 07/06/97 DN87

2 1554020075 NGUYỄN THỊ THIỆN 14/12/97 DN87

3 1555010025 NGUYỄN THỊ Hoa 30/07/96  * Nợ HPDN87

4 1555010036 VŨ XUÂN LỘC 01/12/96  * Nợ HPDN87

5 1555010049 LÊ THỊ HUỲNH NI 13/10/97  * Nợ HPDN87

6 1555010063 PHẠM THỊ HoÀI THU 25/03/97  * Nợ HPDN87

7 1555010074 VÕ THỊ THÙY TRINH 24/03/97 DN87

8 1651010043 ĐINH VŨ HỒNG ĐỨC 30/04/98 DN87

9 1651020053 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 14/02/98 DN87

10 1651020247 ĐẶNG MINH Ý 11/01/98 DN87

11 1654010222 ĐoÀN LÊ MỸ LINH 10/11/98 DN87

12 1654010247 TRẦN THỊ TRÚC LỘC 18/02/98 DN87

13 1654030102 HoÀNG THaNH HUỆ 09/12/98 DN87

14 1654030111 TRẦN THÁI HUY 24/05/98 DN87

15 1654030150 PHẠM THỊ LINH 15/08/98  * Nợ HPDN87

16 1654030189 HỒ MINH NGỌC 13/10/98 DN87

17 1654030245 HUỲNH NGUYỄN NHƯ PHƯ¬NG 09/01/98 DN87

18 1654030261 NGUYỄN LÊ HƯ¬NG QUYÊN 08/03/98 DN87

19 1654030272 DƯ HoÀI SƯ¬NG 04/03/98  * Nợ HPDN87

20 1654030321 LÊ HoÀI THỦY TIÊN 25/09/98  * Nợ HPDN87

21 1654030348 TÔ THỊ KIỀU TRINH 04/10/98 DN87

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  D87,T89 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.103

Nhóm

1 1654052122 ĐỖ THỊ TRaNG 17/12/98  * Nợ HPDN87

2 1654070021 MaI VĂN CHÚNG 02/04/98 DN87

3 1654070063 TÔ THỊ HUỲNH GIao 28/03/98 DN87

4 1754070170 NGUYỄN HoÀNG VŨ 26/11/99 DN87

5 1756010055 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/06/99 DN87

6 1851050157 TRẦN MINH TRÍ 03/06/00 DN87

7 1854060039 TRẦN HUYỀN DIỆU 22/10/00 DN87

8 1855010027 LÂM NHẬT ÁNH HÀ 22/08/00 DN87

9 1855010141 PHẠM VIỆT TRÂM 23/09/00 DN87

10 1855010146 NGUYỄN HoÀNG TRÍ 10/01/99 DN87

11 1855010150 LÊ TRẦN THỦY TRÚC 11/05/00 DN87

12 1856010018 BÙI THỌ NHẬT DUY 01/04/00 DN87

13 1856012008 NGUYỄN HÀ VI BÌNH 24/01/00 DN87

14 1856012010 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 23/08/00 DN87

15 1856020026 NGUYỄN QUaNG HUY 15/01/00 DN87

16 1554030035 TRỊNH MỸ DIN 06/08/96 TN89

17 1651010003 ĐoÀN CÔNG aNH 18/08/98 TN89

18 1651010045 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/02/97 TN89

19 1651010127 NGUYỄN QUaNG TẤN 07/09/98  * Nợ HPTN89

20 1651010172 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG VY 18/05/98 TN89

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  D87,T89 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  003

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.109

Nhóm

1 1651012093 LỮ HoÀNG LIÊM 08/09/98 TN89

2 1651012158 LÊ MINH TÂN 22/09/98 TN89

3 1651020066 MaI XUÂN HoaN 26/03/98 TN89

4 1654010100 TRẦN PHẠM MINH ĐỨC 26/06/98 TN89

5 1654010379 TRƯ¬NG LaI PHÚC 15/04/98 TN89

6 1654010407 NGUYỄN TỐ QUYÊN 26/07/98  * Nợ HPTN89

7 1654010634 LÊ THỊ HÀ XUYÊN 18/04/98 TN89

8 1654020012 HUỲNH NGỌC ÁNH 26/08/98 TN89

9 1654020204 NGUYỄN THỊ KIM THI 02/03/98  * Nợ HPTN89

10 1654020235 BÙI THỊ DIỄM TRINH 30/09/98 TN89

11 1654030030 VÕ LINH CHI 01/06/98 TN89

12 1654030258 LÊ aNH QUỐC 11/05/98 TN89

13 1654040416 NGUYỄN Cao aNH THƯ 12/07/98 TN89

14 1654040531 CHÂU NỮ NHƯ Ý 10/01/98  * Nợ HPTN89

15 1654060047 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG DUNG 16/05/98 TN89

16 1654060174 NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH 13/08/98 TN89

17 1654060321 NGUYỄN PHÚ TÂN 02/02/98 TN89

18 1654060438 NGUYỄN VĂN VINH 05/06/98 TN89

19 1654070284 NGUYỄN QUỐC TRỌNG 01/04/98 TN89

20 1656020051 LÊ HỒNG PHoNG 15/02/98  * Nợ HPTN89

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  D87,T89 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  004

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.110

Nhóm

1 1656020058 NGUYỄN THỊ MaI SaNG 10/10/98 TN89

2 1656022009 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỂM 22/05/98 TN89

3 1751010058 VŨ VĂN KHIÊM 29/06/99 TN89

4 1751010071 LÂM BẢo LINH 02/03/99 TN89

5 1751010076 NGUYỄN VĂN LoNG 20/11/99 TN89

6 1751012013 TRƯ¬NG ĐỊNH 30/12/99  * Nợ HPTN89

7 1754020042 NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ 02/03/99 TN89

8 1754020055 NGUYỄN QUỐC THIÊN KIM 09/12/99 TN89

9 1754020112 HoÀNG THỊ KHÁNH QUỲNH 02/09/99 TN89

10 1754020150 ĐẶNG QUỲNH TRÂM 28/02/99 TN89

11 1754020172 LÊ NGUYỄN THÙY UYÊN 13/02/99 TN89

12 1754040076 PHẠM THỊ THaNH HƯỜNG 02/09/99 TN89

13 1756010074 NGUYỄN QUỐC THẮNG 19/11/97  * Nợ HPTN89

14 1756010086 PHẠM THÙY TIÊN 20/02/99 TN89

15 1756012067 HUỲNH NGỌC TRÂM 13/04/99 TN89

16 1854030008 LÊ ĐỨC TUẤN aNH 16/08/00 TN89

17 1854030443 CÁI TRUNG 27/10/98 TN89

18 1854030452 VŨ DUY TRƯỜNG 09/05/00 TN89

19 1854030454 LÊ aNH TUẤN 19/08/99 TN89

20 1854040118 NGUYỄN HoÀNG TRÚC LINH 10/07/00 TN89

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  I71A (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 19/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.207

Nhóm

1 1554040248 VÕ THỊ YẾN TUYẾT 09/12/96 I71A

2 1554050056 QUẢNG ĐẠI MINH 20/08/95  * Nợ HPI71A

3 1554050106 ĐINH HIẾU TRUNG 01/01/97  * Nợ HPI71A

4 1554060141 NGUYỄN THỊ DIỄM LINH 21/03/96  * Nợ HPI71A

5 1651012047 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 18/06/98 I71A

6 1654040137 NGUYỄN THaNH HÙNG 30/09/98 I71A

7 1654060257 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 15/04/98 I71A

8 1654060280 PHẠM THỊ HoÀNG oaNH 13/09/98 I71A

9 1654060286 ĐoÀN THaNH PHƯ¬NG 05/04/98 I71A

10 1654060328 NGUYỄN THỊ DUY THẢo 21/04/98 I71A

11 1654060342 PHẠM THỊ KIM THoa 21/01/98 I71A

12 1654070235 LÊ HÀ THU 16/07/98  * Nợ HPI71A

13 16H1010006 DƯ¬NG NGỌC HUY 29/01/88 I71A

14 16H1010022 CÁI VĂN TIÊN 02/03/90  * Nợ HPI71A

15 16H1012001 NGUYỄN THaNH aN 15/08/93 I71A

16 16H1020010 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 07/05/90 I71A

17 16H1022009 VÕ VĂN LoNG 01/05/93  * Nợ HPI71A

18 16H1022010 NGUYỄN HỮU LỘC 01/11/88 I71A

19 16H1022011 DƯ HỒNG QUaNG 25/01/92 I71A

20 16H1022012 PHaN ĐÌNH QUỐC 16/05/93  * Nợ HPI71A

21 16H1022017 LÊ QUaNG THẠNH 20/07/92  * Nợ HPI71A

22 16H1022018 NGUYỄN BÁ CHIẾN THẮNG 04/02/92  * Nợ HPI71A

23 16H1022019 LƯ¬NG VĂN THUYÊN 26/04/93  * Nợ HPI71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  I71A (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 19/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.208

Nhóm

1 16H4010047 NGUYỄN TRẦN YẾN NHƯ 17/07/93 I71A

2 16H4012010 LÊ THỊ BÍCH DUYÊN 24/08/91 I71A

3 16H4040003 TRỊNH VÂN aNH 17/07/93 I71A

4 16H4042022 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 19/10/92  * Nợ HPI71A

5 16H4042023 PHẠM THỊ LoaN 19/11/91  * Nợ HPI71A

6 16H4042046 PHẠM THÙY VÂN 01/07/93  * Nợ HPI71A

7 1751010115 ĐẶNG HẢI QUaNG 01/09/99 I71A

8 1751010122 NGUYỄN S¬N RIN 15/02/99 I71A

9 1754040182 ĐoÀN THỊ THÚY 04/09/99 I71A

10 1754060021 LÊ VÕ NGỌC DIỄM 14/02/99 I71A

11 1754060098 NGUYỄN THỊ LỆ 25/10/96 I71A

12 1754060188 ĐỖ THỊ BÍCH THÙY 01/11/99 I71A

13 1755012007 NGUYỄN VĂN DIỄN 15/02/99  * Nợ HPI71A

14 1755012028 LÊ QUaNG MINH 10/01/99 I71A

15 1755012041 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 28/01/99 I71A

16 17H1010019 HÀ TRỌNG NGHĨa 28/11/93  * Nợ HPI71A

17 17H1010020 NGUYỄN VĂN NGỌ 01/09/89  * Nợ HPI71A

18 17H1010027 NGUYỄN KHẮC THỊNH 10/01/95 I71A

19 17H1010029 LÊ CÔNG TRÚC 25/12/93 I71A

20 17H1010031 NGUYỄN THaNH TUẤN 03/07/94 I71A

21 17H1020003 NGUYỄN KIM BẢo 24/10/92  * Nợ HPI71A

22 17H4042007 LÊ THỊ NGỌC LINH 16/02/93  * Nợ HPI71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  KI..QT (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.208

Nhóm

1 1051022356 NGUYỄN TRUNG TÍN 28/04/91  * Nợ HPKI87

2 1554010051 LÝ QUỐC ĐẠT 04/06/96  * Nợ HPKI87

3 1554010270 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 11/10/97 KI87

4 1554030007 NGUYỄN NGỌC TÂM aNH 02/04/97 KI87

5 1554030117 NGÔ LƯU KIM NGÂN 28/01/97 KI87

6 1654010086 NGUYỄN HỒNG ĐÀo 22/03/97  * Nợ HPKI87

7 1654020092 TRẦN KIM KHÔI 02/11/98 KI87

8 1654030020 ĐỖ VIẾT BẢo 24/11/98 KI87

9 1654030114 THÁI MỸ HUYỀN 23/11/98 KI87

10 1654040287 LÝ KHẢ NHU 28/10/98 KI87

11 1754020174 NGUYỄN NGỌC THỤY UYÊN 12/05/99  * Nợ HPKI87

12 1757010017 TRẦN THỊ PHƯ¬NG aNH 20/06/99 KI87

13 1851020137 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT TRƯỜNG 30/11/00 KI87

14 1851022048 La HỮU TÍN 20/12/00 KI87

15 1851040052 NGUYỄN YẾN NHI 04/08/00 KI87

16 1854020015 HUỲNH THỊ MỸ DUNG 29/07/00 KI87

17 1854020033 ĐÀNG TR.THỊ QUỲNH GIaNG 04/01/00 KI87

18 1854020094 NGUYỄN DUY MINH 15/01/00 KI87

19 1854040331 TRỊNH HÀ BẢo TRÂM 09/10/00 KI87

20 1754010038 LÊ NGỌC KIỀU DIỄM 05/06/99 KQ84

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  KI..QT (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.209

Nhóm

1 1754010195 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 26/12/99 KQ84

2 1754080022 LÝ NGUYỄN HƯ¬NG GIaNG 08/05/99 KQ84

3 1754080024 TRỊNH LƯU HỒNG HẠNH 30/08/99 KQ84

4 1754080035 HoÀNG KHÁNH HUYỀN 29/05/99 KQ84

5 1754080045 ĐỖ NGUYỄN THÙY LINH 22/02/99 KQ84

6 1754080092 TRẦN LÊ THaNH UYÊN 05/06/99 KQ84

7 1854070108 NGUYỄN THỊ THÙY NHIÊN 05/10/00 KQ84

8 1854080003 NGUYỄN MaI PHƯ¬NG aNH 20/10/00 KQ84

9 1854080012 VÕ NGỌC CHÂU 12/11/00 KQ84

10 1854080021 PHẠM QUỐC ĐẠT 10/05/00 KQ84

11 1854080022 TRẦN NGUYÊN ĐẠT 12/01/00 KQ84

12 1854080038 HÀ Cao KIM HUYỀN 09/09/00 KQ84

13 1854080046 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH 01/10/00 KQ84

14 1854080052 NGUYỄN THỊ KIỀU MẾN 08/09/00 KQ84

15 1854080055 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/12/00 KQ84

16 1854080064 NGUYỄN HoÀI THẢo NHI 24/01/00 KQ84

17 1854080073 HUỲNH KIM PHỤNG 08/03/00 KQ84

18 1854080082 NGUYỄN ĐÌNH QUaNG 15/11/00 KQ84

19 1854080102 HoÀNG aNH THƯ 04/12/00 KQ84

20 1854080105 LÊ HoÀNG MINH THƯ 19/12/00 KQ84

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  KI..QT (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  003

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.211

Nhóm

1 1854080107 NGUYỄN THaNH THƯ 13/07/00 KQ84

2 1854080108 NG~ TRẦN THỊ MINH THƯ 02/08/00 KQ84

3 1854080109 PHẠM NGỌC aNH THƯ 23/08/00  * Nợ HPKQ84

4 1854080110 PHẠM THÙY aNH THƯ 13/06/00 KQ84

5 1854080112 PHaN THỊ MỸ TIÊN 03/03/00 KQ84

6 1854080117 NGUYỄN NGỌC HƯ¬NG TRÀ 03/03/00 KQ84

7 1854080121 GIaNG THỊ TUYẾT TRINH 23/06/00 KQ84

8 1854080125 PHẠM TRẦN PHƯ¬NG TRINH 10/05/00 KQ84

9 1854080126 LÊ THÀNH TRÍ 17/11/00 KQ84

10 1854080133 HoÀNG MỸ UYÊN 27/07/00 KQ84

11 1854080139 PHẠM HoÀNG PHƯ¬NG VY 30/09/00 KQ84

12 1554010135 NGUYỄN THỊ CẨM LINH 09/08/95  * Nợ HPQT89

13 16H4012031 ĐÀo MỸ NGỌC 12/02/87 QT89

14 1754010358 NGUYỄN HoÀNG BẢo TRÂN 02/11/99 QT89

15 1754010365 NGUYỄN NGỌC PHƯ¬NG TRINH 23/11/99 QT89

16 1754010379 VÕ THỊ NGỌC TUYẾT 14/06/99 QT89

17 1754080030 MaI THỊ HIẾU 22/01/99 QT89

18 1754080049 TRẦN LÊ THÙY LINH 20/12/99 QT89

19 1754080058 LÊ PHƯ¬NG NGÂN 04/11/99 QT89

20 17H4010005 NGUYỄN VĂN BÌNH 15/06/84  * Nợ HPQT89

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  KI..QT (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  004

Ngày thi: 05/06/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.212

Nhóm

1 1854010032 NGUYỄN NGỌC HỒNG ÂN 27/04/00 QT89

2 1854010063 LÊ ĐoÀN KHÁNH DU 16/02/00 QT89

3 1854010070 HoÀNG NGỌC PHƯ¬NG DUYÊN 05/07/99 QT89

4 1854010103 HUỲNH NGỌC TÚ HÀ 02/05/00  * Nợ HPQT89

5 1854010160 NGUYỄN XUÂN HƯ¬NG 02/03/00 QT89

6 1854010209 TRƯ¬NG THỊ PHƯ¬NG LINH 04/01/00 QT89

7 1854010249 ĐoÀN NGỌC NaM 13/09/00 QT89

8 1854010267 DU THÚY NGHI 02/12/00  * Nợ HPQT89

9 1854010270 TRaNG SỸ TRỌNG NGHĨa 24/06/00 QT89

10 1854010287 HUỲNH VÕ YẾN NHI 01/02/00 QT89

11 1854010353 NGÔ THỊ HƯ¬NG QUỲNH 22/06/00 QT89

12 1854010382 NGUYỄN THỊ THaNH THẢo 08/07/00 QT89

13 1854010408 ĐẶNG NGỌC aNH THƯ 02/12/00 QT89

14 1854010462 TĂNG HUỲNH TIỂU TRINH 15/04/00 QT89

15 1854010479 LÊ aNH TUẤN 29/05/00 QT89

16 1854010511 PHaN NGỌC KHÁNH UYÊN 29/12/00 QT89

17 1854010527 NGUYỄN TUẤN VŨ 07/07/00 QT89

18 1854090006 TRẦN THÁI QUỲNH CHÂU 21/08/00 QT89

19 1854090027 ÂU NHÃ LINH 27/11/00 QT89

20 1854090062 LÊ PHẠM DIỆU TRINH 07/06/00 QT89

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK81,82 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.509

Nhóm

1 1554040118 TẠ THỊ KIM NGÂN 02/07/96  * Nợ HPNK81

2 1556010096 PHẠM HoÀNG THÚC 24/10/97  * Nợ HPNK81

3 1556020047 TRẦN THỊ PHoNG LaN 05/09/97 NK81

4 1556020086 NGUYỄN NHÃ QUYÊN 19/08/97 NK81

5 1556020123 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 12/07/97 NK81

6 1651040012 THẠCH MINH CHÍ 20/01/98 NK81

7 1654020020 HỒ THỊ MỸ CHI 20/01/98 NK81

8 1654020043 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 01/08/97 NK81

9 1654020090 NGUYỄN ĐÌNH KHẢI 07/07/95 NK81

10 1654020093 TRẦN NHẬT KHƯ¬NG 01/01/98 NK81

11 1654020184 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH 07/10/98 NK81

12 1654030156 HÀ CHI LƯ¬NG 03/01/98 NK81

13 1654040159 PHaN NGUYỄN MaI LaN 28/10/98 NK81

14 1654060102 NGUYỄN MINH HẬU 13/01/98 NK81

15 1654060275 HỒ THỊ KIM oaNH 12/06/98  * Nợ HPNK81

16 1654070302 PHẠM THỊ TỐ UYÊN 30/01/97 NK81

17 1655010040 ĐẶNG TRẦN MaI HƯ¬NG 22/01/98 NK81

18 1655010138 TRẦN LaN VI 25/09/98 NK81

19 1655010143 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 16/04/97  * Nợ HPNK81

20 1751010108 TRẦN LoNG PHÚ 24/04/99 NK81

21 1754010245 NGUYỄN MINH PHÚC 11/08/99 NK81

22 1754010253 TRẦN BÍCH PHƯ¬NG 25/01/99 NK81

23 1754010370 NGUYỄN NGỌC TẤN TRƯỜNG 13/02/99 NK81

24 1754020089 HỒ VŨ PHƯ¬NG NHI 04/10/99  * Nợ HPNK81

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK81,82 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.510

Nhóm

1 1754030112 HỨa NGUYỄN THÙY LINH 09/08/99 NK81

2 1754030166 HÀNG KIM NHÀN 08/07/99 NK81

3 1754030251 HUỲNH THỊ THÙY TRaNG 04/12/99 NK81

4 1754060014 NGUYỄN NHƯ BÌNH 21/03/99 NK81

5 1754060092 VÕ TUẤN KIỆT 12/12/99 NK81

6 1754060139 HoÀNG THỊ LaN NHI 04/04/99 NK81

7 1754060165 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12/04/99 NK81

8 1754070092 TRƯ¬NG NGUYỄN YẾN NHI 05/02/98 NK81

9 1754070113 GIÁP THỊ NGỌC THaNH 09/11/99 NK81

10 1754090064 LƯ¬NG THỊ BÍCH TRaNG 22/10/99 NK81

11 1755010079 LÊ HoÀNG THÁI 23/11/99 NK81

12 1851050132 PHÓ THaNH THĂNG 28/10/00 NK81

13 1854100017 PHẠM NGỌC THaNH ĐaN 17/10/00 NK81

14 1854100061 VÕ VĂN HỮU PHÚC 07/02/00 NK81

15 1856020016 NGUYỄN THẢo ĐIỆP 19/11/00  * Nợ HPNK81

16 1551010139 NGUYỄN aNH TRUNG 07/06/97  * Nợ HPNK82

17 1554010162 NGUYỄN KHÁNH MY 27/08/97  * Nợ HPNK82

18 1651012123 NGUYỄN HỮU NGHĨa 25/06/98  * Nợ HPNK82

19 1654030089 TRƯ¬NG THỊ THU HIỀN 19/09/98 NK82

20 1654030387 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 13/06/98 NK82

21 1654032124 NGUYỄN THỊ THaNH NHÀN 06/03/98  * Nợ HPNK82

22 1654040437 ĐẶNG THỊ TRaNG 07/09/98 NK82

23 1654070019 LÊ THỊ HUỲNH CHI 15/05/98 NK82

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK81,82 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  003

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.512

Nhóm

1 1654070029 NGUYỄN HoÀNG XUÂN DUNG 19/02/98 NK82

2 1654070169 NG~ TRƯ¬NG PHỤNG NHI 25/12/98 NK82

3 1654070180 LÊ THỊ VY NƯ¬NG 10/05/98 NK82

4 1654070279 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 02/03/98 NK82

5 1754010354 TRẦN THỊ PHƯ¬NG TRÂM 13/04/99 NK82

6 1754020124 VŨ NGỌC PHƯ¬NG THẢo 06/07/99 NK82

7 1754020147 NGUYỄN THỊ THU TRaNG 07/12/99  * Nợ HPNK82

8 1754020181 HUỲNH NGỌC TƯỜNG VY 25/11/99 NK82

9 1754052100 TRỊNH THỊ THÚY VÂN 17/06/99 NK82

10 1754090056 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG THẢo 19/01/99 NK82

11 1755012027 NGUYỄN NGỌC HoÀNG MaI 21/09/99 NK82

12 1755012033 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG NGÂN 10/06/99 NK82

13 1755012051 NGUYỄN THaNH THÚY 20/10/99 NK82

14 1756010044 TRẦN PHƯ¬NG NGÂN 28/06/99 NK82

15 1756012035 TRẦN THỊ BẢo NGÂN 28/04/99 NK82

16 1756012049 Cao MINH QUÂN 03/12/99 NK82

17 1756020012 NGUYỄN THÁI BÌNH 23/11/99 NK82

18 1756022026 ĐoÀN HUỲNH HỒNG NHUNG 01/10/99  * Nợ HPNK82

19 1851010077 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 03/08/00 NK82

20 1854040057 NGUYỄN QUỐC HÀo 04/01/00 NK82

21 1854040390 NGUYỄN THỤY KIM YẾN 03/11/00 NK82

22 1854040392 NGUYỄN HoÀNG NHƯ Ý 15/01/00 NK82

23 1854060290 TRẦN PHƯ¬NG UYÊN 05/11/00 NK82

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK83,85 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.001

Nhóm

1 1554060168 NGUYỄN TRẦN CHÂU MỸ 01/06/97 NK83

2 1651020208 LÊ THÁI TỒN 10/11/98 NK83

3 1651040013 NGUYỄN HẠNH HUÂN CHƯ¬NG 31/01/98 NK83

4 1651040054 TRẦN QUỐC HƯNG 24/06/98 NK83

5 1651040069 ĐỖ NGỌC LUÂN 26/01/98  * Nợ HPNK83

6 1651040094 TRẦN HoÀI PHoNG 25/07/98 NK83

7 1651040110 KÝ VĂN TÀI 13/02/98 NK83

8 1654010455 PHẠM THỊ THU THẢo 08/09/98 NK83

9 1654010463 LÊ aNH THI 06/02/98 NK83

10 1654010493 NGUYỄN THỊ aNH THƯ 20/01/97 NK83

11 1654020001 LÊ NGUYỄN HoÀNG aN 23/10/98  * Nợ HPNK83

12 1654020145 ĐINH THỊ KIM NHI 17/12/98  * Nợ HPNK83

13 1654020148 NGUYỄN NGỌC THẢo NHI 30/03/98 NK83

14 1654020174 HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG 04/09/98 NK83

15 1654020202 VŨ THỊ THẢo 09/06/97 NK83

16 1654020203 NGUYỄN THỊ CẨM THI 25/05/98 NK83

17 1654020212 PHẠM THỊ VI THƯ 09/05/98 NK83

18 1654030179 HUỲNH THỊ MỸ NGa 26/04/98  * Nợ HPNK83

19 1654030257 TRẦN LÊ aNH QUÂN 14/08/98  * Nợ HPNK83

20 1654030292 VÕ HUỲNH THẠCH THẢo 13/02/98 NK83

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK83,85 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.002

Nhóm

1 1654030314 NGUYỄN MINH THƯ 07/08/98 NK83

2 1654032193 PHẠM VĂN THIỀU 01/01/98  * Nợ HPNK83

3 1654040106 NGUYỄN THỊ MỸ Hoa 28/02/98 NK83

4 1654040115 NGUYỄN THỊ HỒNG 05/09/98 NK83

5 1654040215 TRẦN THUẬN THÚY MaI 14/02/98 NK83

6 1654040251 PHẠM DƯ¬NG THỊ KIM NGÂN 16/03/98 NK83

7 1654040261 PHaN NHƯ NGỌC 14/01/98 NK83

8 1654040285 VĂNG THỊ YẾN NHI 12/02/98 NK83

9 1654040298 LÊ VŨ QUỲNH NHƯ 05/12/98 NK83

10 1654040337 NGUYỄN PHÚ QUÍ 17/07/98 NK83

11 1654040342 NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN 15/08/98 NK83

12 1654050085 PHẠM MINH NHỰT 21/01/98 NK83

13 1654060316 1654060316BÙI THỊ TÂM 19/06/98 NK83

14 1656010012 NGUYỄN THỊ KIỀU DUÂN 27/05/98 NK83

15 1656010016 HÀ NIỆM DUY 29/04/98 NK83

16 1656020047 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 08/04/98 NK83

17 1656020079 NGUYỄN THỊ THaNH TRÀ 02/01/98 NK83

18 1656020083 NGUYỄN NGỌC TRÚC 01/01/98 NK83

19 1754040032 NGUYỄN THaNH THÙY DƯ¬NG 04/02/99 NK83

20 1851050025 LÝ QUỐC DŨNG 13/09/00 NK83

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK83,85 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  003

Ngày thi: 20/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.003

Nhóm

1 1354010080 HUỲNH THỊ THÚY HÂN 19/04/95  * Nợ HPNK85

2 1551010008 ĐỖ HUỲNH GIa BẢo 05/06/96 NK85

3 1551010009 LÊ HoÀNG QUỐC BẢo 22/03/97 NK85

4 1556010112 NGUYỄN VĂN TRUNG 18/10/97 NK85

5 1556010116 NGÔ aNH TÚ 24/09/96  * Nợ HPNK85

6 1654030124 NGUYỄN QUỲNH HƯ¬NG 17/11/98  * Nợ HPNK85

7 1654030277 DƯ¬NG HoÀNG MINH TÂM 24/06/98 NK85

8 1654030280 TRẦN NHẬT TÂN 16/11/94 NK85

9 1654032205 PHẠM CHÂU QUỲNH THƯ 17/05/98 NK85

10 1654070100 NGUYỄN TIẾN HoÀNG 17/05/98 NK85

11 1654070182 Cao THỊ KIỀU oaNH 01/03/98  * Nợ HPNK85

12 1654070299 PHẠM THỊ CẨM TÚ 03/01/98 NK85

13 1654070326 PHẠM MINH GIa Ý 19/09/98 NK85

14 1751012018 VÕ ĐỨC HIÊN 16/07/99 NK85

15 1754060216 HỒ THỊ XUÂN TRÚC 10/12/99 NK85

16 1754070044 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN 04/10/99 NK85

17 1754070103 ĐÀo TRẦN KHÁNH QUỲNH 28/10/99 NK85

18 1756020036 LÊ NGỌC GIa HÂN 30/03/99  * Nợ HPNK85

19 1756020039 NGUYỄN HoÀNG THaNH HUYỀN 10/09/99  * Nợ HPNK85

20 1854040225 ĐoÀN UYÊN PHƯ¬NG 24/09/00 NK85

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK87 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 22/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.507

Nhóm

1 1651010029 NGUYỄN aNH DUY 15/11/98 NK87

2 1654012090 LÂM NGUYÊN THẢo 29/09/98  * Nợ HPNK87

3 1654030026 VÕ UYÊN BÌNH 08/06/98 NK87

4 1654030100 TRÌNH THỊ HỒNG 27/04/98  * Nợ HPNK87

5 1654030224 PHẠM MINH HUỲNH NHƯ 04/10/98  * Nợ HPNK87

6 1654030306 NHÂM THỊ THaNH THỦY 19/10/98 NK87

7 1654030370 PHaN VIẾT TÙNG 12/03/98  * Nợ HPNK87

8 1654040041 ĐINH THỊ KIỀU DIỄM 10/11/98 NK87

9 1654040066 TỐNG TRẦN ĐẠT 18/08/98 NK87

10 1654040155 TRẦN THỊ THỤC LaM 06/11/98 NK87

11 1654040217 NGUYỄN THỊ HUYỀN MI 04/12/98 NK87

12 1654040233 HoÀNG THỊ LY Na 21/09/98 NK87

13 1654040402 LÊ THỊ THaNH THÚY 26/05/98 NK87

14 1654040418 NGUYỄN THỊ THaNH THƯ 10/01/98  * Nợ HPNK87

15 1654040428 LÊ THỊ CẨM TIÊN 14/11/98 NK87

16 1654040429 LÊ THỊ CẨM TIÊN 03/07/98 NK87

17 1654040434 LÊ HỮU TÌNH 24/01/97 NK87

18 1654040525 ĐỖ THỊ HoÀNG YẾN 30/10/98 NK87

19 1654050065 NGUYỄN THỊ XUÂN MaI 07/11/97  * Nợ HPNK87

20 1654060129 NGUYỄN THỊ THaNH HUYỀN 07/07/98 NK87

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK87 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 22/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.509

Nhóm

1 1654060147 NGUYỄN MINH KHa 09/03/98  * Nợ HPNK87

2 1654060203 LÊ THỊ TRÚC MaI 21/11/98 NK87

3 1654070148 ĐỒNG THỊ TRÀ MY 02/04/97  * Nợ HPNK87

4 1654070227 NGÔ KIM THI 01/10/97 NK87

5 1753010029 PHẠM THỊ THÙY DUNG 23/04/99 NK87

6 1754020031 VÕ QUaNG ĐỨC 14/08/99  * Nợ HPNK87

7 1754030109 NGUYỄN THỊ THaNH LaN 07/06/99 NK87

8 1754030267 PHẠM HUỲNH PHƯ¬NG TRINH 14/01/99 NK87

9 1754040189 NGUYỄN aNH THƯ 16/06/99 NK87

10 1754040193 TÔ QUỲNH THƯ 12/06/99 NK87

11 1754040194 TRẦN LÊ MINH THƯ 22/08/99 NK87

12 1754052040 NGUYỄN LỆ MỸ 22/06/99 NK87

13 1754052054 HỒ THỊ THaNH PHỤNG 29/06/99 NK87

14 1754052060 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 15/04/99 NK87

15 1754060037 NGUYỄN THỊ Hoa ĐÀo 02/11/99 NK87

16 1754060191 NGUYỄN aNH THƯ 04/12/99 NK87

17 1851010062 TẤT QUẢNG KIỆT 10/09/00 NK87

18 1851010108 ĐoÀN TRẦN MINH QUÂN 22/12/00 NK87

19 1851050173 VŨ NGUYỄN PHƯ¬NG TUYẾT 10/11/00 NK87

20 1854070173 NGUYỄN HoÀNG THaNH TRÚC 15/07/00 NK87

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK88 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 22/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.001

Nhóm

1 1556010020 LÊ THỊ HẠNH ĐoaN 04/11/97  * Nợ HPNK88

2 1653010009 NGUYỄN THỊ KIM aNH 10/04/98 NK88

3 1654030058 MaI QUaNG ĐẠT 07/06/98 NK88

4 1654030109 PHẠM NGUYỄN NGỌC HUY 06/07/98 NK88

5 1654030299 NGUYỄN CHÍ THIỆN 09/06/98 NK88

6 1654040019 TRỊNH THỊ VÂN aNH 06/04/98 NK88

7 1654050050 BÙI ĐĂNG KHoa 17/02/97 NK88

8 1654060069 LƯ¬NG THỊ ĐIỀU 07/03/98 NK88

9 1654060138 NGUYỄN THỊ LaN HƯ¬NG 10/06/98 NK88

10 1654060141 TRẦN THỊ THU HƯ¬NG 10/07/98 NK88

11 1654060163 NGUYỄN THỊ MaI LÊ 20/02/98 NK88

12 1654060198 NGUYỄN THỊ ÁNH LY 03/10/98 NK88

13 1654060285 CHU THỊ PHƯ¬NG 10/04/98  * Nợ HPNK88

14 1654060309 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 03/10/98  * Nợ HPNK88

15 1654060369 LÊ THỊ THaNH TIỀN 22/03/98 NK88

16 1654060431 NGUYỄN HỮU VI 12/04/98  * Nợ HPNK88

17 1654070034 NGÔ QUaNG DUY 06/06/98 NK88

18 1654070050 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 16/02/97 NK88

19 1654070060 NGUYỄN TÔN HƯ¬NG GIaNG 01/04/96 NK88

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn thi: TIẾNG ANH NÂNG CAO 4 (K2015)  (GENG0308) - 3 TC
Nhóm lớp:  NK88 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 22/05/2019

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  17/04/19

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.003

Nhóm

1 1654070109 NGUYỄN NHƯ HUỲNH 08/11/97 NK88

2 1654070156 NGUYỄN DUY NGỌC 27/04/97 NK88

3 1654070175 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 20/11/98 NK88

4 1654070271 TRẦN DUY BÍCH TRÂM 18/12/98  * Nợ HPNK88

5 1654070277 LÊ PHƯ¬NG TRINH 18/12/97 NK88

6 1654070280 PHaN LÊ HoÀNG TRINH 01/01/98  * Nợ HPNK88

7 1656020022 PHẠM THỊ HUYỀN 28/05/90 NK88

8 1656020044 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 10/11/98 NK88

9 1656020049 HỒ BẢo XUÂN oaNH 19/03/97 NK88

10 1754010175 DƯ¬NG HỒ KIM NGÂN 25/05/99 NK88

11 1754010194 NGUYỄN THỊ BÉ NGỌC 24/08/99 NK88

12 1754050065 NGÔ THỊ HUỲNH NHƯ 23/04/99 NK88

13 1754080017 PHẠM NGỌC BẢo DUY 11/06/99 NK88

14 1754080053 NGUYỄN THỊ LỆ MỸ 04/04/99 NK88

15 1754080090 TRƯ¬NG KHẢI UY 07/05/99 NK88

16 1756010030 TRẦN THỊ PHƯ¬NG LaN 05/09/99 NK88

17 1756010051 BÙI THẢo NGUYÊN 21/05/99 NK88

18 17H4030041 LÊ MINH TÂN 06/02/91  * Nợ HPNK88

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)


